
STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Giới Lớp Thời gian Địa điểm

1 64DCDT3043 Ứng Hồng Quân 02/07/1991 Nam 64DCDT01 13h30 403-A1

2 64DCDT3039 Đỗ Văn Tuấn 02/04/1995 Nam 64DCDT01 13h30 404-A1

3 64DCDT3013 Nguyễn Hữu Tùng 13/03/1995 Nam 64DCDT01 13h30 402-A1

4 65DCDT21174 Lê Ngọc Bách 22/02/1996 Nam 65DCDT21 7h30 401-A1

5 65DCDT21394 Nguyễn Văn Bằng 23/09/1996 Nam 65DCDT21 7h30 403-A1

6 65DCDT21388 Đàm Thanh Bình 09/10/1996  Nam 65DCDT21 7h30 402-A1

7 65DCDT21392 Hoàng văn Bình 14/06/1996 Nam 65DCDT21 7h30 403-A1

8 65DCDT21406 Đỗ Ngọc Chín 15/11/1996 Nam 65DCDT21 7h30 403-A1

9 65DCDT21393 Bùi Xuân Duy 26/03/1996 Nam 65DCDT21 7h30 404-A1

10 65DCDT22130 Phạm Tiến Đạt 02/06/1996 Nam 65DCDT21 7h30 404-A1

11 65DCDT21361 Hà Huy Đức 30/01/1996 Nam 65DCDT21 7h30 404-A1

12 65DCDT24436 Đặng Hoàng Hà 30/10/1996 Nam 65DCDT21 7h30 402-A1

13 65DCDT21815 Lê Trương Hạ 13/09/1995 Nam 65DCDT21 7h30 402-A1

14 65DCDT21398 Nguyễn Ngọc Hải  03/02/1996 Nam 65DCDT21 7h30 404-A1

15 65DCDT21364 Nguyễn Hoàng Hiệp 08/01/1996 Nam 65DCDT21 7h30 404-A1

16 65DCDT21352 Phạm Văn Huấn  26/06/1996 Nam 65DCDT21 7h30 403-A1

17 65DCDT22117 Trần Đình Hùng 10/09/1995 Nam 65DCDT21 7h30 401-A1

18 65DCDT21381 Nguyễn Trung Kiên 15/08/1994 Nam 65DCDT21 7h30 401-A1

19 65DCDT21360 Nguyễn Thị Lệ 30/06/1996 Nữ 65DCDT21 7h30 401-A1

20 65DCDT22768 Lưu Hoàng Long 29/06/1996 Nam 65DCDT21 13h30 401-A1

21 65DCDT21365 Đào Anh Minh 25/04/1996 Nam 65DCDT21 13h30 402-A1

22 65DCDT22778 Phạm Hồng Nam 03/08/1996 Nam 65DCDT21 13h30 401-A1

23 65DCDT21822 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12/05/1996 Nữ 65DCDT21 13h30 404-A1

24 65DCDT22118 Đàm Quang Phú 01/08/1996 Nam 65DCDT21 13h30 402-A1

25 65DCDT21379 Nguyễn Văn Sơn 20/05/1996 Nam 65DCDT21 13h30 403-A1

26 65DCDT21805 Hà Đức Tâm 24/03/1996 Nam 65DCDT21 13h30 404-A1

27 65DCDT21821 Nguyễn Quang Thái 06/08/1996 Nam 65DCDT21 13h30 401-A1

28 65DCDT21370 Vũ Duy Thành  21/06/1996 Nam 65DCDT21 13h30 401-A1

29 65DCDT21353 Nguyễn Đức Thành 17/11/1996 Nam 65DCDT21 13h30 401-A1

30 65DCDT21378 Lê Đức Trung 16/01/1995 Nam 65DCDT21 13h30 401-A1

31 65DCDT21413 Đặng Quang Trung 06/04/1996 Nam 65DCDT21 13h30 404-A1

32 65DCDT22766 Nguyễn Anh Tú 20/04/1996 Nam 65DCDT21 13h30 403-A1

33 65DCDT21797 Nguyễn Quốc Tuấn 22/12/1996 Nam 65DCDT21 13h30 402-A1

34 65DCDT21367 Dương Minh Tùng 23/02/1996 Nam 65DCDT21 13h30 402-A1

35 65DCDT21354 Đỗ Đắc Tươi 09/01/1996 Nam 65DCDT21 13h30 404-A1

36 65DCDT21347 Đỗ Đức Anh 05/12/1996 Nam 65DCDT22 7h30 403-A1



STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Giới Lớp Thời gian Địa điểm

37 65DCDT23592 Khuất Kiều Anh  26/11/1996 Nữ 65DCDT22 7h30 404-A1

38 65DCDT21831 Nguyễn Duy Cường 09/02/1996 Nam 65DCDT22 7h30 404-A1

39 65DCDT22981 Nguyễn Hữu Cường 27/10/1996 Nam 65DCDT22 7h30 404-A1

40 65DCDT21384 Nguyễn Mạnh Dũng 24/06/1996 Nam 65DCDT22 7h30 403-A1

41 65DCDT22773 Lê Tiến Đạt 25/10/1996 Nam 65DCDT22 7h30 401-A1

42 65DCDT22777 Nguyễn Hoàng Hải 16/09/1996 Nam 65DCDT22 7h30 404-A1

43 65DCDT21402 Hoàng Thị Hồng Hạnh 22/04/1996 Nam 65DCDT22 7h30 404-A1

44 65DCDT21468 Nguyễn Anh Hiển 12/06/1996 Nam 65DCDT22 7h30 403-A1

45 65DCDT21369 Trần Duy Hiệp 11/07/1996 Nam 65DCDT22 7h30 401-A1

46 65DCDT21162 Nguyễn Văn Hiệp 30/10/1996 Nam 65DCDT22 7h30 402-A1

47 65DCDT21799 Nguyễn Công Hiếu 24/03/1996 Nam 65DCDT22 7h30 401-A1

48 65DCDT22132 Đỗ Trung Hiếu 05/02/1996 Nam 65DCDT22 7h30 404-A1

49 65DCDT21819 Nguyễn Hữu Hoan 11/04/1996 Nam 65DCDT22 7h30 402-A1

50 65DCDT22770 Nguyễn Đăng Hoàng  20/12/1996 Nam 65DCDT22 7h30 404-A1

51 65DCDT21351 Nguyễn Thanh Hoàng 25/09/1996 Nam 65DCDT22 7h30 402-A1

52 65DCDT22774 Đặng Văn Hoàng 25/05/1996 Nam 65DCDT22 7h30 402-A1

53 65DCDT22772 Trần Bá Hùng 29/01/1996 Nam 65DCDT22 7h30 402-A1

54 65DCDT21373 Vũ Huy Hùng 12/06/1996 Nam 65DCDT22 7h30 401-A1

55 65DCDT21812 Dương Tuấn Hùng 26/06/1996 Nam 65DCDT22 7h30 402-A1

56 65DCDT21346 Vũ Quang Huy 24/12/1996 Nữ 65DCDT22 7h30 401-A1

57 65DCDT21802 Phạm Ngọc Huyền 01/10/1996 Nữ 65DCDT22 13h30 402-A1

58 65DCDT22782 Trần Việt Hưng 15/05/1996 Nam 65DCDT22 7h30 403-A1

59 65DCDT22137 Nguyễn Quốc Khánh 11/06/1996 Nam 65DCDT22 13h30 403-A1

60 65DCDT23266 Trần Anh Khoa  08/06/1996 Nam 65DCDT22 13h30 403-A1

61 65DCDT22585 Mai Tùng Lâm 17/01/1996 Nam 65DCDT22 13h30 403-A1

62 65DCDT21377 Đinh Văn Long  10/08/1996
 Nam 65DCDT22 13h30 401-A1

63 65DCDT23262 Nguyễn Văn Mạnh 24/06/1997 Nam 65DCDT22 13h30 403-A1

64 65DCDT23265 Phạm Ngọc Minh  22/01/1996 Nam 65DCDT22 13h30 401-A1

65 65DCDT21807 Phạm Việt Mỹ 01/02/1996 Nữ 65DCDT22 13h30 404-A1

66 65DCDT23261 Lê Văn Duy Nam 20/09/1995 Nam 65DCDT22 13h30 401-A1

67 65DCDT22589 Phạm Thị Hồng Ngọc 27/10/1995 Nữ 65DCDT22 13h30 401-A1

68 65DCDT21389 Khuất Hoàng Quang 31/05/1996 Nam 65DCDT22 13h30 403-A1

69 65DCDT22578 Vũ Văn Quý 20/04/1997 Nam 65DCDT22 13h30 403-A1

70 65DCDT22121 Lê Minh Tâm 23/02/1996 Nam 65DCDT22 13h30 402-A1

71 65DCDT22769 Nguyễn Phúc Thanh 24/07/1997 Nam 65DCDT22 13h30 401-A1

72 65DCDT21810 Nguyễn Xuân Thành 13/11/1996 Nam 65DCDT22 13h30 401-A1



STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Giới Lớp Thời gian Địa điểm

73 65DCDT21412 Nguyễn Đức Thịnh 11/04/1996 Nam 65DCDT22 13h30 404-A1

74 65DCDT21403 Trần Đức Thông 06/05/1996 Nam 65DCDT22 13h30 403-A1

75 65DCDT21366 Bùi Văn Tùng 18/01/1996 Nam 65DCDT22 13h30 402-A1

76 65DCDT21798 Đoàn Quốc Việt 01/10/1996 Nam 65DCDT22 13h30 404-A1

77 65DCDT22113 Nguyễn Tiến Việt 25/09/1996 Nam 65DCDT22 13h30 403-A1

78 65DCDT24438 Hoàng Việt Vương 30/08/1996 Nam 65DCDT22 13h30 402-A1

79 65DCKT10155 Đỗ Văn Cương 22/04/1996 Nam 65DCDT23 7h30 402-A1

80 65DCDT22993 Nguyễn Mạnh Cường 12/09/1996 Nam 65DCDT23 7h30 404-A1

81 65DCDT11429 Đinh Đức Duẩn 25/03/1996 Nam 65DCDT23 7h30 401-A1

82 65DCDT22954 Nguyễn Thị Dung 04/10/1996 Nam 65DCDT23 7h30 402-A1

83 65DCDT22775 Hoàng Nhật Anh Dũng 29/03/1995 Nam 65DCDT23 7h30 403-A1

84 65DCDT22586 Đoàn Đăng Dũng 27/01/1996 Nam 65DCDT23 7h30 403-A1

85 65DCDT24450 Hồ Sỹ Dũng 21/07/1996 Nam 65DCDT23 7h30 404-A1

86 65DCDT22983 Ngô Nam Dương 17/02/1996 Nam 65DCDT23 7h30 402-A1

87 65DCDT24158 Nguyễn Văn Đoàn 10/02/1996 Nam 65DCDT23 7h30 402-A1

88 65DCDT13757 Vũ Thành Đồng 11/10/1993 Nam 65DCDT23 7h30 403-A1

89 65DCDT22581 Bùi Minh Đức 25/05/1996 Nam 65DCDT23 7h30 404-A1

90 65DCDT23257 Phạm Huỳnh Đức 18/08/1996 Nam 65DCDT23 7h30 404-A1

91 65DCDT23597 Trương Minh Đức 21/08/1996 Nam 65DCDT23 7h30 401-A1

92 65DCDT22999 Đoàn Thị Giang 09/02/1995 Nữ 65DCDT23 7h30 402-A1

93 65DCDT22134 Lê Thị Mỹ Hạnh 16/09/1996 Nữ 65DCDT23 7h30 403-A1

94 65DCDT11417 Tạ Quang Hiếu 07/10/1996 Nữ 65DCDT23 7h30 403-A1

95 65DCDT22762 Trần Đức Hiếu 13/11/1996 Nam 65DCDT23 7h30 403-A1

96 65DCDT24558 Nguyễn Công Hoàn 17/10/1996 Nam 65DCDT23 7h30 402-A1

97 65DCDT12264 Võ Minh Hoàng 17/04/1996 Nam 65DCDT23 7h30 402-A1

98 65DCDT14042 Nguyễn Như Hoàng 05/05/1996 Nam 65DCDT23 13h30 404-A1

99 65DCDT11415 Trần Duy Hùng 16/07/1996 Nam 65DCDT23 7h30 401-A1

100 65DCDT23254 Phạm Thanh Hùng 21/12/1996 Nam 65DCDT23 13h30 404-A1

101 65DCDT22588 Nguyễn Quang Huy 16/02/1996 Nam 65DCDT23 13h30 402-A1

102 65DCDT22990 Ngô Văn Quang Huy 26/12/1996 Nữ 65DCDT23 7h30 403-A1

103 65DCDT22780 Dương Bá Hưng 18/09/1996 Nam 65DCDT23 7h30 403-A1

104 65DCDT22983 Bùi Ngọc Hưng 23/02/1996 Nam 65DCDT23 7h30 401-A1

105 65DCDT24558 Phạm Quốc Hưng 10/11/1996 Nam 65DCDT23 13h30 404-A1

106 65DCDT23595 Đặng Thị Hương 05/06/1995 Nam 65DCDT23 7h30 401-A1

107 65DCDT22998 Vũ Đức Kiên 25/08/1996 Nam 65DCDT23 7h30 401-A1

108 65DCDT40000 Trần Thị Lệ 07/02/1996 Nam 65DCDT23 13h30 402-A1
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109 65DCDT23970 Nguyễn Chí Linh 14/01/1995 Nam 65DCDT23 7h30 401-A1

110 65DCDT22134 Nguyễn Thị Thùy Linh 14/06/1995 Nam 65DCDT23 13h30 404-A1

111 65DCDT23971 Lê Văn Luyện 25/07/1996 Nam 65DCDT23 13h30 404-A1

112 65DCDT14041 Trần Nho Ninh 07/09/1996 Nam 65DCDT23 13h30 403-A1

113 65DCDT11415 Đinh Thị Kim Oanh 24/05/1996 Nam 65DCDT23 13h30 403-A1

114 65DCDT24034 Chu Anh Phong 01/12/1996 Nam 65DCDT23 13h30 403-A1

115 65DCDT11436 Vương Ngọc Phúc 07/10/1996 Nam 65DCDT23 13h30 404-A1

116 65DCDT22135 Đỗ Đức Quyền 20/08/1995 Nam 65DCDT23 13h30 402-A1

117 65DCDT24147 Đào Xuân Tăng 15/09/1996 Nam 65DCDT23 13h30 401-A1

118 65DCDT23878 Dương Thị Tấm 15/10/1996 Nữ 65DCDT23 13h30 402-A1

119 65DCDT14040 Phạm Văn Thái 15/07/1996 Nam 65DCDT23 13h30 403-A1

120 65DCDT23589 Đỗ Tiến Thành 06/02/1996 Nam 65DCDT23 13h30 401-A1

121 65DCDT22114 Nguyễn Bá Thắng 23/09/1996 Nam 65DCDT23 13h30 404-A1

122 65DCDT11431 Nguyễn Văn Thế 21/12/1996 Nam 65DCDT23 13h30 401-A1

123 65DCDT22776 Nguyễn Cơ Thịnh 06/09/1996 Nam 65DCDT23 13h30 403-A1

124 65DCDT11422 Phương Văn Thịnh 15/11/1996 Nam 65DCDT23 13h30 401-A1

125 65DCDT22573 Nguyễn Thị Trà 02/01/1996 Nam 65DCDT23 13h30 402-A1

126 65DCDT11417 Ngô Thị Huyền Trang 14/09/1996 Nữ 65DCDT23 13h30 404-A1

127 65DCDT24035 Nguyễn Thị Thu Trang 23/12/1995 Nữ 65DCDT23 13h30 402-A1

128 65DCDT22594 Trần Quang Trung 05/07/1996 Nam 65DCDT23 13h30 401-A1

129 65DCDT21790 Tăng Văn Trung 28/04/1994 Nam 65DCDT23 13h30 402-A1


